
Lớp trưởng: Đồng Ngọc Sơn - 0973739490

CN Nhom NT

1 17138006 Nguyễn Mạnh Cường 9 6.5 1 8.8 2.5 0

2 16118025 Nguyễn Châu Chí Cường 5 8 1 7.5 6 0.25

3 17118029 Trần Minh Duy 9 8 1 9.5 5 0.25

4 17118025 Nguyễn Mậu Dương 9 7 8 3 0

5 16137013 Phan Quốc Đạt 5 6.5 5.8 NA 0

6 16137014 Đào Đồn Điền 6 6.5 6.3 2 0

7 17118032 Trần Hoàng Hân 8 6.5 7.3 4 0

8 17138015 Lưu Thanh Hiền 8 6.5 1 8.3 7 0

9 17138016 Hồ Hiển 9 6.5 7.8 4.5 0

10 17118033 Lê Minh Hiệp 9 6.5 7.8 6.5 0

11 17118035 Nguyễn Minh Hiếu 9 8 8.5 5.5 0

12 17138020 TrỊnh Minh Hiếu 8 6.5 7.3 5.5 0

13 16137030 Võ Trung Hiếu 8 8 8 3 0

14 16137031 Nguyễn Ngọc Hoài 7 6.5 6.8 3 0

15 17138021 Nguyễn Đình Hổ 8 6.5 7.3 4 0

16 17138022 Trần Minh Huấn 8 6.5 7.3 4 0

17 17118043 Hồng Cẩm Huy 9 8 8.5 5 0.25

18 17118045 Nguyễn Phát Huy 8 8 8 5 0

19 16118065 Phạm Tuấn Huy 8 7 7.5 4 0

20 16118067 Trần Quang Huy 8 6.5 7.3 5 0.25

21 17138023 Bùi Quang Khải 8 6.5 7.3 3.5 0

22 15138031 Nguyễn Mạnh Khải 8 7 7.5 3 0

23 17138025 Nguyễn Văn Khánh 8 6.5 7.3 6.5 0

24 17118051 Nguyễn Trung Kiên 8 6.5 7.3 5 0

25 16137045 Nguyễn Đình Kỳ 5 NA NA NA 0

26 16118081 Trần Hữu Lâm 8 7 7.5 5.5 0.25

27 17118054 Phan Chí Linh 8 8 8 5.5 0

28 15118061 Đoàn Minh Mẫn 8 6.5 1 8.3 4.5 0

29 17118059
Nguyễn Hoàng 

Yến
Mi 8 6.5 7.3 6 0

30 17138034 Tạ Đình Nam 8 6.5 7.3 5.5 0
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31 15118071 Nguyễn Tấn Nghĩa 8 7 7.5 3 0

32 17118069 Lê Văn Nhân 9 8 8.5 6 0.25

33 17118071 Phạm Long Nhật 8 6.5 7.3 6 0

34 17138036 Huỳnh Kim Ninh 8 6.5 7.3 6 0

35 17138039 Lê Quang PHiếu 6 6.5 6.3 4.5 0

36 17118081 Ngô Hoàng Phúc 8 8 8 5.5 0

37 17118084 Đỗ Hữu Phước 9 8 8.5 4.5 0

38 15138051 Trần Minh Quang NA NA NA 5 0

39 15137043 Nguyễn Văn Sang 8 6.5 7.3 4.5 0

40 16137066 Đồng Ngọc Sơn 8 6.5 1 8.3 5 0.5

41 17118095 Nguyễn Minh Tâm 8 6.5 7.3 6.5 0

42 17118097 Lê Quốc Tân 8 8 1 9 6.5 0

43 15138058 Lê Quốc Thái 8 NA NA 0

44 15138059 Phạm Hồng Thái 8 7 1 8.5 NA 0

45 15118095 Dương Tấn Thành 8 7 1 8.5 7.5 0

46 17138049 Võ Văn Thành 8 6.5 7.3 4.5 0

47 17138050 Lê Đức Thịnh 8 6.5 7.3 2 0

48 15138065 Nguyễn Tấn Thịnh 8 7 7.5 7.5 0

49 15138066 Nguyễn Minh Thoại 5 7 6 6.5 0

50 17138051 Lưu Thị Ánh Thu 8 6.5 1 8.3 7.5 0

51 17118112 Lý Thanh Thuận 8 6.5 1 8.3 6.5 0

52 17118116 Hồ Đoàn Minh Tiền 7 6.5 6.8 6 0

53 17138055 Huỳnh Quang Tiến 8 6.5 7.3 5 0

54 17138056 Nguyễn Nhựt Tiến 7 6.5 6.8 7 0

55 16137083 Huỳnh Trần Minh Trâm 8 6.5 7.3 3 0

56 15118114 Lê Đức Trí NA NA NA 0

57 15137064 Đổ Bảo Trọng 8 6.5 7.3 6 0

58 17138058 Nguyễn Đình Trọng 8 6.5 7.3 7.5 0

59 17118124 Trần Hữu Trọng 8 6.5 1 8.3 6 0

60 17138059 Nguyễn Chí Trung 8 6.5 7.3 7 0
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61 13137154 Nguyễn Văn Trường 8 8 8 3 0

62 17118133 Phùng Văn Quốc Tuấn 8 6.5 7.3 4 0

63 15118128 Hoàng Trung Tướng 8 6.5 7.3 4 0

64 17118135 Đàng Năng San U 8 7 7.5 6 0

65 17118143 Nguyễn Hải Vương 8 6.5 1 8.3 6 0

TK = 0.2*D1+0.2*D2+0.6*Thi+Cộng

D1 Điểm bài tập  = (CN +(Nhom+NT))/2. CN: Bài tập cá nhân; Nhom: bài tập nhóm

D2 Điểm kiểm tra

Thi Điểm thi

Cộng Điểm cộng lớp trưởng, phát biểu

Vắng/ KHÔNG BÀI TẬP


